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Bài Thứ 26 – Các Tính Từ  

Bài thực hành 26 - Dạng thức biến thể các tính từ 

A – Anh chị hãy nhận dạng thể loại nào của mỗi nhóm tính từ.  

thể loại thứ nhì thể loại thứ nhất thể loại thứ nhất 

thể loại thứ nhất thể loại thứ 3 thể loại thứ nhì 

thể loại thứ nhì thể loại thứ nhất thể loại thứ nhất 

 

B - Anh chị hãy phân tích các tính từ sau đây: trường hợp ngữ cảnh, số ít hay số nhiều và 
giới tính nếu có thể. gđ = Giống đực , gc= Giống Cái 

gđ /gc [dc][hc][đc] S.nh. 
gđ /gc Đối cách. S.ít - 
gt. [dc][hc][đc]. S.nh. 

gđ /gc [đc]. 
S.ít. 

gđ /gc Danh 
cách. (Hô cách) 
S.ít. 

gđ /gc Thuộc Cách. S.ít. 
gđ /gc /[cc] Thuộc 
Cách. S.nh. 

gđ /gc 
Danh cách. 
S.ít  

gđ /gc/gt [cc] 
Tặng cách. S.nh. 

gđ /gc [dc] Tặng cách. 
S.nh. 

gđ /gc /[dc] Thuộc 
Cách. S.ít. 

gđ /gc 
Danh cách. 
S.ít. 

gt [dc]/[hc]/ Đối 
cách. S.nh. 

gđ /gc Đối cách. S.ít. - gt. 
[dc]/[hc]/ Đối cách. S.nh. 

gđ /gc /[dc] Tặng cách. 
S.ít. 

gđ /gc Đối 
cách. S.nh. 

gt [dc]/[hc]/ Đối 
cách. S.ít. 

 

C - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

Tất cả vùng Giu-đê Tất cả những người Do-thái 

Trong tất cả lẽ thật 
Tất cả những người thuộc về Ngài [tất cả những ai của 
Ngài] 

Bất cứ ai nhìn một phụ 
nữ ... 

Đức Chúa Trời  biết mọi sự [tất cả mọi sự] 

Tất cả dân chúng đến với Ngài 

Người này làm phép báp-têm và tất cả mọi người sẽ đến với Ngài 
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Bài thực hành 26 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch – anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

bất công  đời đời ô uế  bất công (s.nh) 

thật sự thật sự thật sự  yếu đuối , bệnh tật 

đời đời của riêng họ thật sự tất cả mọi thứ 

ô uế (s.nh) bất công  riêng mình thật sự  

 

E - Phần Phiên Dịch.  

Công bình và bất công Lửa đời đời  

Trong (đi về hướng) thành phố của anh 
(chị) ấy 

Người ấy có (bị) một tà linh ô uế nhập 
vào. 

Ai tin nơi Đức Chúa Con sẽ có được đời sống đời đời. 

Trong nhà hội Do-thái giáo có một người (là) có một tà linh ô uế nhập vào. 

 

 

 

 

 

 

 


